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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 8407/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY VĂN
Địa chỉ: 511/15 Huỳnh Văn Bánh , Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Điện thoại: 02838666881                                   Fax: 
Email: duocphamhuyvan@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: DEROMAX;; do:  
CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA
Địa Chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân 
An Hội, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 81/2019/ATTP-CNGMP
Ngày cấp/ Nơi cấp: 16/09/2022/Cục An toàn thực phẩm., Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số Số: 02/2021/TCSP HUY VĂN - US ngày 05/08/2021
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2/2021/0311876329-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY VĂN
      Địa chỉ: 511/15 Huỳnh Văn Bánh , Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Điện thoại: 02838666881 Fax: 

E-mail: duocphamhuyvan@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0311876329
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: DEROMAX
      2. Thành phần: 
   Mỗi viên nén sủi bọt chứa:
   Vitamin C ( Acid ascorbic ) 500mg, Calci ( Calci carbonat ) 100 mg, Magnesi ( Magnesi 
sulfat ) 100 mg, Vitamin B5 ( Calci pantothenat ) 23 mg, Vitamin B3 ( Nicotinamid ) 19 mg, 
Kẽm ( Kẽm gluconat ) 10 mg, Vitamin B2 ( Riboflavin natriphosphat ) 7 mg, Vitamin B6 ( 
Pyridoxin hydroclorid ) 7 mg, Vitamin B1 ( Thiamin nitrat ) 5 mg, Vitamin B9 ( Acid folic ) 
0.4mg, Vitamin B8 ( D - Biotin ) 0.15 mg, Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) 0.01 mg.
   Thành phần khác: Acid citric, natri carbonat (500 (i)), polyethylen glycol 6000, chất tạo 
ngọt-aspartam (951), chất tạo ngọt-natri saccharin(9540(iv)), sucralose, povidon K30, màu thực 
phẩm (110), hương cam.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Vitamin C  mg/viên  500 ± 20 %
2  Magnesi  mg/viên  100 ± 20 %
3  Vitamin B5  mg/viên  23 ± 20 %
4  Vitamin B3  mg/viên  19 ± 20 %
5  Kẽm  mg/viên  10 ± 20 %
6  Vitamin B2  mg/viên  7 ± 20 %
7  Vitamin B6  mg/viên  7 ± 20 %
8  Vitamin B1  mg/viên  5 ± 20 %
9  Vitamin B9  mg/viên  0.4 ± 20 %

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.
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10  Vitamin B8  mg/viên  0.15 ± 20 %
11  Vitamin B12  mg/viên  0.01 ± 20 %

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất, hạn sử dụng xem trên bao bì
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   Chất liệu bao bì: Lọ nhựa PET, PP, vỉ nhôm-PVC bao bì cam kết đảm bảo theo quy định Bộ 
Y Tế.
   Quy cách bao gói: Lọ 10 viên nén sủi, hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi, hộp 10 vỉ x 4 viên nén sủi. 
   Khối lượng viên: 4200 mg/viên ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA
   Địa Chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An 
Hội, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
   Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 81/2019/ATTP-CNGMP
   Ngày cấp/ Nơi cấp: 16/09/2022/Cục An toàn thực phẩm., Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số Số: 02/2021/TCSP HUY VĂN - US ngày 05/08/2021

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2021

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY VĂN

ATTP_CK_1_1

PHẠM NGUYỄN THANH TÚ

Ký bởi: Cong Ty TNHH Duoc Pham Huy Van

Thời gian ký: 11/09/2021 10:06:27
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CÔNG DỤNG: Hỗ trợ tăng cường sức 
khỏe, nâng cao sức đề kháng, giảm mệt 
mỏi do thiếu vitamin và khoáng chất.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người sức khỏe 
kém, sức đề kháng kém do thiếu vitamin 
và khoáng chất.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ 
dưới 30oC, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở.

Vitamin C (Acid ascorbic)........500 mg

Calci (Calci carbonat)..............100 mg

Magnesi (Magnesi sulfat)........100 mg

Vitamin B5 (Calci pantothenat)..23 mg

Vitamin B3 (Nicotinamid)...........19 mg

Kẽm (Kẽm gluconat)..................10 mg

Vitamin B2 (Riboflavin natri phosphat)...7 mg

Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid)..........7mg

Vitamin B1 (Thiamin nitrat)....................5 mg

Vitamin B9 (Acid folic).........................0,4 mg

Vitamin B8 (D-Biotin).........................0,15 mg

Vitamin B12 (Cyanocobalamin).........0,01 mg

Thành phần khác: Acid citric, natri carbonat (500 (i)), polyethylen glycol 6000, chất 
tạo ngọt-aspartam (951), chất tạo ngọt-natri saccharin(9540(iv)), sucralose, povidon 
K30, màu thực phẩm (110), hương cam.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén sủi bọt chứa:

Khối lượng viên: 4200 mg/viên ± 7,5%

Vitamin B group
with vitamin C, added zinc, magnesium

Distributed & Marketed

Health supplement - Box of tube 10 effervescent tablets
with Orange Flavour

Vitamin nhóm B
cùng với vitamin C, kẽm, magie

Phân phối & Tiếp thị

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Hộp 1 tuýp 10 viên nén sủi bọt
vói Hương Cam
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CÁCH DÙNG:Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi dùng 1 viên/ngày. Hòa tan 1 viên vào ly nước 
(khoảng 200ml), uống ngay sau khi pha.
Lưu ý:
- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Thận trọng ở những người có chế độ ăn hạn chế muối, phụ nữ có thai và cho con bú cần 
tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng.

Thương nhân phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY VĂN 
Địa chỉ: 511/15, Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA
Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, 
Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
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CÁCH DÙNG: Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi dùng 1 viên/ngày. Hòa tan 1 viên vào ly nước 
(khoảng 200ml), uống ngay sau khi pha.
Lưu ý:
- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
- Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Thận trọng ở những người có chế độ ăn hạn chế muối, phụ nữ có thai và cho con bú cần 
tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng.

Thương nhân phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY VĂN 
Địa chỉ: 511/15, Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA
Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, 
Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ tăng cường sức 

khỏe, nâng cao sức đề kháng, giảm mệt 

mỏi do thiếu vitamin và khoáng chất.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người sức khỏe 

kém, sức đề kháng kém do thiếu vitamin 

và khoáng chất.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ 

dưới 30oC, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén sủi bọt chứa:

Vitamin C (Acid ascorbic)........500 mg

Calci (Calci carbonat)..............100 mg

Magnesi (Magnesi sultat)........100 mg

Vitamin B5 (Calci pantothenat)..23 mg

Vitamin B3 (Nicotinamid)...........19 mg

Kẽm (Kẽm gluconat)..................10 mg

Vitamin B2 (Riboflavin natri phosphat)...7 mg

Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid)..........7mg

Vitamin B1 (Thiamin nitrat)....................5 mg

Vitamin B9 (Acid folic).........................0,4 mg

Vitamin B8 (D-Biotin).........................0,15 mg

Vitamin B12 (Cyanocobalamin).........0,01 mg

Thành phần khác: Acid citric, natri carbonat (500 (i)), polyethylen glycol 6000, chất 
tạo ngọt-aspartam (951), chất tạo ngọt-natri saccharin(9540(iv)), sucralose, povidon 
K30, màu thực phẩm (110), hương cam.

Khối lượng viên: 4200 mg/viên ± 7,5%

Phân phối & Tiếp thị

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Hộp 1 tuýp 10 viên nén sủi bọt
vói Hương Cam

Vitamin nhóm B
cùng với vitamin C, kẽm, magie

Số ĐKSP: 
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Ngày SX (Mfg.):
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Health supplement
Box of 5 blisters x 4 effervescent tablets

with Orange Flavour

Distributed & Marketed

VITAMIN B GROUP

VITAMIN C
ADDED ZINC & MAGNESIUM 

Số ĐKSP: 

Số lô SX (Batch No.):

Ngày SX (Mfg.):

HD (Exp.): 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt

với Hương Cam

Phân phối & Tiếp thị

VITAMIN NHÓM B

VITAMIN C
CÙNG VỚI KẼM & MAGIE
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Health supplement -Box of 5 blisters x 4 effervescent tablets
with Orange Flavour

VITAMIN B GROUP

VITAMIN C
ADDED ZINC & MAGNESIUM 
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Số ĐKSP: 

Số lô SX (Batch No.):

Ngày SX (Mfg.):

HD (Exp.): 

Health supplement
Box of 10 blisters x 4 effervescent tablets

with Orange Flavour

Distributed & Marketed

VITAMIN B GROUP

VITAMIN C
ADDED ZINC & MAGNESIUM 

COMPOSITION: Each effervescent tablet contains:

USES: Support to enhance health, improve resistance, reduce fatigue 
due to lack of vitamins and minerals.
USERS: People with poor health, poor resistance due to lack of vitamins 
and minerals.
USAGE: Adults and children over 6 years old take 1 tablet per day.
Dissolve 1 tablet in a glass of water (about 200ml), drink immediately after mixing. 
Note: This food is not a medicine, not a substitute for medicine. Do not 
use for people with hypersensitivity or taboo to any ingredient of the 
product. Caution should be exercised in those on a salt-restricted diet, 
and pregnant and lactating women should consult a physician before use.
STORAGE: Store in a dry place, temperature below 30oC, protect from light.
EXPIRY DATE: 36 months from manufacturing date.
SPECIFICATION: In house.

Distributor and responsible for product quality: 
HUY VAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Address: 511/15, Huynh Van Banh, Ward 14, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.

Manufactured by: US PHARMA USA JOINT STOCK COMPANY
Address: Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, Bau Tre 2 
Hamlet, Tan An Hoi Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City.

 Weight: 4200 mg/tablet ± 7,5%

Vitamin C (Ascorbic acid )..........................................................500 mg
Calci (Calcium carbonate)..........................................................100 mg
Magnesium (Magnesium sulfate)...............................................100 mg
Vitamin B5 (Calcium pantothenate)......................................,.......23 mg
Vitamin B3 (Nicotinamide)............................................................19 mg
Zinc (Zinc gluconate)....................................................................10 mg
Vitamin B2 (Riboflavin sodium phosphate).....................................7 mg
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride)............................................7mg
Vitamin B1 (Thiamin nitrate)...........................................................5 mg
Vitamin B9 (Folic acid )................................................................0,4 mg
Vitamin B8 (D-Biotin).................................................................0,15 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin).................................................0,01 mg
Other ingredients: Citric acid, sodium carbonate (500(i)), polyethylene glycol 
6000, sweetener-aspartame (951), sweetener-sodium saccharin(9540(iv)), 
sucralose, povidon K30, food coloring (110), orange flavor.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén sủi bọt chứa:

Vitamin C (Acid ascorbic)...........................................................500 mg
Calci (Calci carbonat).................................................................100 mg
Magnesi (Magnesi sulfat)...........................................................100 mg
Vitamin B5 (Calci pantothenat).....................................................23 mg
Vitamin B3 (Nicotinamid)..............................................................19 mg
Kẽm (Kẽm gluconat)....................................................................10 mg
Vitamin B2 (Riboflavin natri phosphat)...........................................7 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid)..................................................7mg
Vitamin B1 (Thiamin nitrat).............................................................5 mg
Vitamin B9 (Acid folic).................................................................0,4 mg
Vitamin B8 (D-Biotin).................................................................0,15 mg
Vitamin B12 (Cyanocobalamin).................................................0,01 mg
Thành phần khác: Acid citric, natri carbonat (500 (i)), polyethylen glycol 6000, 
chất tạo ngọt-aspartam (951), chất tạo ngọt-natri saccharin(9540(iv)), sucralose, 
povidon K30, màu thực phẩm (110), hương cam.

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, giảm 
mệt mỏi do thiếu vitamin và khoáng chất.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người sức khỏe kém, sức đề kháng kém do thiếu 
vitamin và khoáng chất.
CÁCH DÙNG: Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi dùng 1 viên/ngày. 
Hòa tan 1 viên vào ly nước (khoảng 200ml), uống ngay sau khi pha.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 
thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất 
kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thận trọng ở những người có chế độ ăn 
hạn chế muối, phụ nữ có thai và cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sỹ 
trước khi sử dụng.
BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30oC, tránh ánh sáng.
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
TIÊU CHUẨN: Tiêu chuẩn cơ sở. 

Thương nhân phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HUY VĂN
Địa chỉ: 511/15, Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA
Địa chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp Bàu 
Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

Khối lượng viên: 4200mg/viên ± 7,5%

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Hộp 10 vỉ x 4 viên nén sủi bọt

với Hương Cam

Phân phối & Tiếp thị

VITAMIN NHÓM B

VITAMIN C
CÙNG VỚI KẼM & MAGIE

Health supplement
Box of 10 blisters x 4 effervescent tablets

with Orange Flavour

Distributed & Marketed

VITAMIN B GROUP

VITAMIN C
ADDED ZINC & MAGNESIUM 

MÃ VẠCH
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Health supplement
with Orange Flavour

VITAMIN B GROUP

VITAMIN C
ADDED ZINC & MAGNESIUM 

Health supplement
with Orange Flavour

VITAMIN B GROUP

VITAMIN C
ADDED ZINC & MAGNESIUM 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
với Hương Cam

VITAMIN NHÓM B

VITAMIN C
CÙNG VỚI KẼM & MAGIE

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
với Hương Cam

VITAMIN NHÓM B

VITAMIN C
CÙNG VỚI KẼM & MAGIE

MÃ VẠCH MÃ VẠCH

Vitamin C.........500 mg

Calci.................100 mg

Magnesi...........100 mg

Vitamin B5.........23 mg

Vitamin B3.........19 mg

Kẽm...................10 mg

Vitamin B2...........7 mg

Vitamin B6............7mg

Vitamin B1...........5 mg

Vitamin B9........0,4 mg

Vitamin B8......0,15 mg

Vitamin B12....0,01 mg

Vitamin C.........500 mg

Calci.................100 mg

Magnesi...........100 mg

Vitamin B5.........23 mg

Vitamin B3.........19 mg

Kẽm...................10 mg

Vitamin B2...........7 mg

Vitamin B6............7mg

Vitamin B1...........5 mg

Vitamin B9........0,4 mg

Vitamin B8......0,15 mg

Vitamin B12....0,01 mg

MÃ VẠCH MÃ VẠCH

Vitamin C.........500 mg

Calci.................100 mg

Magnesi...........100 mg

Vitamin B5.........23 mg

Vitamin B3.........19 mg

Kẽm...................10 mg

Vitamin B2...........7 mg

Vitamin B6............7mg

Vitamin B1...........5 mg

Vitamin B9........0,4 mg

Vitamin B8......0,15 mg

Vitamin B12....0,01 mg

Vitamin C.........500 mg

Calci.................100 mg

Magnesi...........100 mg

Vitamin B5.........23 mg

Vitamin B3.........19 mg

Kẽm...................10 mg

Vitamin B2...........7 mg

Vitamin B6............7mg

Vitamin B1...........5 mg

Vitamin B9........0,4 mg

Vitamin B8......0,15 mg

Vitamin B12....0,01 mg
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CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA 

Địa Chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, 

Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Số: 02/2021/TCSP HUY VĂN - US 

 

TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT 

1. Sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: DEROMAX 

2. Tên, địa chỉ cơ cở sản xuất:  

CÔNG TY CỔ PHẦN US PHARMA USA 

Địa Chỉ: Lô B1-10, Đường D2, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, 

Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Xuất xứ: Việt Nam 

3.Trạng thái sản phẩm:  

- Dạng bào chế: Dạng viên nén sủi 

- Màu sắc: Màu sắc đặc trưng của sản phẩm 

4. Thành phần cấu tạo: Mỗi viên nén sủi bọt chứa: 

Vitamin C ( Acid ascorbic ) 500mg, Calci ( Calci carbonat ) 100 mg, Magnesi ( Magnesi sulfat ) 100 

mg, Vitamin B5 ( Calci pantothenat ) 23 mg, Vitamin B3 ( Nicotinamid ) 19 mg, Kẽm ( Kẽm gluconat ) 

10 mg, Vitamin B2 ( Riboflavin natriphosphat ) 7 mg,  Vitamin B6 ( Pyridoxin hydroclorid ) 7 mg, 

Vitamin B1 ( Thiamin nitrat ) 5 mg, Vitamin B9 ( Acid folic ) 0.4mg, Vitamin B8 ( D - Biotin ) 0.15 

mg, Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) 0.01 mg. 

Thành phần khác: Acid citric, natri carbonat (500 (i)), polyethylen glycol 6000, chất tạo ngọt-aspartam 

(951), chất tạo ngọt-natri saccharin(9540(iv)), sucralose, povidon K30, màu thực phẩm (110), hương 

cam. 

.5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm  

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

1.  Vitamin C Mg/viên  500 ± 20 % 

2.  Magnesi Mg/viên  100 ± 20 % 

3.  Vitamin B5 Mg/viên  23 ± 20 % 

4.  Vitamin B3 Mg/viên  19 ± 20 % 

5.  Kẽm Mg/viên  10 ± 20 % 



6.  Vitamin B2 Mg/viên  7 ± 20 % 

7.  Vitamin B6 Mg/viên  7 ± 20 % 

8.  Vitamin B1 Mg/viên  5 ± 20 % 

9.  Vitamin B9 Mg/viên  0.4 ± 20 % 

10.  Vitamin B8 Mg/viên  0.15 ± 20 % 

11.  Vitamin B12 Mg/viên  0.01 ± 20 % 

6. Chỉ tiêu an toàn 

6.1 Giới hạn về vi sinh vật  

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính   Mức tối đa 

1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí CFU/g 10000 

2 Cl.perfringens CFU/g 10 

3 E.coli CFU/g 10 

4 Tổng số bào tử nấm men nấm mốc  CFU/g 100 

5 Coliform  CFU/g 10 

6.2 Giới hạn về kim loại nặng 

STT Tên kim loại nặng Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Pb ppm 3 

2 Cd ppm 1 

3 Hg  ppm  0.1 

7. Hướng dẫn sử dụng: 

- Công dụng: Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi do thiếu vitamin và 

khoáng chất. 

- Đối tượng sử dụng: Người sức khỏe kém, sức đề kháng kém do thiếu Vitamin và khoáng chất. 

- Hướng dẫn sử dụng: Người lớn và trẻ em trên 6 tuổi Dùng 1 viên/ngày. Hòa tan 1 viên vào ly nước 

(khoảng 200ml), uống ngay sau khi pha. 

- Cảnh báo về sức khỏe: Chú ý:  Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản 

phẩm. Thận trọng ở những người có chế độ ăn hạn chế muối, phụ nữ có thai và cho con bú cần tham 

khảo ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng. 

8. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:  



Chất liệu bao bì: Lọ nhựa PET, PP, vỉ nhôm-PVC bao bì cam kết đảm bảo theo quy định Bộ Y Tế. 

Quy cách bao gói: Lọ 10 viên nén sủi, hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi, hộp 10 vỉ x 4 viên nén sủi.  

Khối lượng viên: 4200 mg/viên ± 7,5% 

9. Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất, hạn sử dụng xem trên bao bì 

10. Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô thoáng, nhiệt độ dưới 30 độ C, tránh ánh sáng. 

                                                             TP. Hồ Chí Minh., ngày 05 tháng 08 năm 2021 

                                                         ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
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